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3. Thay thế Mẫu số 1, Mẫu số 2, Mẫu số 5, Mẫu số 6, Mẫu số 12 của Phụ lục 3 

ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-TNMT ngày 15/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

Mẫu số 1 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG 

 

Tên nhiệm vụ1: 

Thuộc2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm …

 
1 Ghi tên nhiệm vụ được giao theo Quyết định đặt hàng/giao nhiệm vụ/Hợp đồng 
2 Ghi tên dự án/thiết kế kỹ thuật – dự toán/Dự án. 
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TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 

 

 

 

 

 

 

NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG 

Tên nhiệm vụ: 

Thuộc: 

 

 

1. Đơn vị thi công1: 

- Đội/Tổ thi công trực tiếp2: 

- Họ tên người phụ trách thi công: 

2. Đơn vị giám sát thi công3: 

- Đội/Tổ được giao giám sát thi công: 

- Họ tên người phụ trách giám sát thi công 

 

Thời gian thi công theo kế hoạch: Từ tháng....năm... đến tháng.... năm... 

Thời gian thi công thực tế: Từ tháng....năm... đến tháng.... năm... 

 

 

 

 

Năm …

 
1 Ghi tên đơn vị thi công 
2 Ghi tên đơn vị được giao trực tiếp thi công 
3 Ghi tên đơn vị thực hiện giám sát thi công 
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TT Nội dung giám sát Kết quả giám sát 

1 

Về nhân lực, thiết bị của 

Đơn vị thi công sử dụng 

trong quá trình triển khai 

Nhân lực, thiết bị thi công có phù hợp với kế 

hoạch triển khai nhiệm vụ hay không 

2 
Về phương tiện đo được 

sử dụng trong thi công 

Phương tiện đo có được kiểm định, hiệu chuẩn đầy 

đủ, đúng thời gian theo quy định, đáp ứng độ chính 

xác theo yêu cầu hay không 

3 

Việc tuân thủ quy chuẩn 

kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy 

định kỹ thuật trong quá 

trình thi công phù hợp 

với các quy định trong đề 

án, dự án, thiết kế kỹ 

thuật - dự toán được phê 

duyệt 

 

3.1 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Có tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, 

quy định kỹ thuật trong quá trình thi công và thiết 

kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt hay không. 

Nêu cụ thể tên văn bản quy phạm pháp luật mà 

hạng mục công việc đã áp dụng. 

3.2 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Có tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, 

quy định kỹ thuật trong quá trình thi công và thiết 

kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt hay không. 

Nêu cụ thể tên văn bản quy phạm pháp luật mà 

hạng mục công việc đã áp dụng. 

3.n 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Có tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, 

quy định kỹ thuật trong quá trình thi công và thiết 

kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt hay không. 

Nêu cụ thể tên văn bản quy phạm pháp luật mà 

hạng mục công việc đã áp dụng. 

4 
Về tiến độ thi công theo 

đúng kế hoạch đề ra 

 

4.1 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Có phù hợp với kế hoạch đã được ban hành hay 

không. Ghi cụ thể thời gian thi công đối với hạng 

mục công việc tương ứng 
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TT Nội dung giám sát Kết quả giám sát 

4.2 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Có phù hợp với kế hoạch đã được ban hành hay 

không. Ghi cụ thể thời gian thi công đối với hạng 

mục công việc tương ứng 

4.n 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Có phù hợp với kế hoạch đã được ban hành hay 

không. Ghi cụ thể thời gian thi công đối với hạng 

mục công việc tương ứng 

5 

Về khối lượng phát sinh 

tăng, giảm trong quá 

trình thi công (nếu có) 

 

5.1 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Khối lượng công việc theo thực tế thi công có phát 

sinh tăng/giảm hay không. Nếu có phát sinh 

tăng/giảm phải nêu nguyên nhân làm cơ sở báo cáo 

chủ đầu tư 

5.2 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Khối lượng công việc theo thực tế thi công có phát 

sinh tăng/giảm hay không. Nếu có phát sinh 

tăng/giảm phải nêu nguyên nhân làm cơ sở báo cáo 

chủ đầu tư. 

5.n 
Hạng mục nội dung công 

việc... 

Khối lượng công việc theo thực tế thi công có phát 

sinh tăng/giảm hay không. Nếu có phát sinh 

tăng/giảm phải nêu nguyên nhân làm cơ sở báo cáo 

chủ đầu tư 

6 

Về quá trình kiểm tra 

chất lượng sản phẩm cấp 

đơn vị thi công 

  

6.1. 

Cơ sở pháp lý về việc 

kiểm tra chất lượng cấp 

đơn vị thi công 

Đơn vị thi công sử dụng tổ chức chuyên môn kỹ thuật 

hay giao trách nhiệm cho người phụ trách kỹ thuật để 

kiểm tra chất lượng sản phẩm do mình thi công 

6.2 

Nội dung kiểm tra, mức 

kiểm tra chất lượng sản 

phẩm đối với cấp đơn vị 

thi công 

Nội dung kiểm tra, mức kiểm tra có tuân thủ theo 

quy định tại Thông tư này hay không 

 Địa danh, ngày….tháng… năm….. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 

NGƯỜI GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-08T15:37:51+0700
	Việt Nam
	Hoàng Ngọc Lâm<hnlam@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-11T17:19:42+0700
	Việt Nam
	Trịnh Thị Hương Thảo<tththao@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-12T09:08:44+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Phương Hoa<ntphoa@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-12T19:54:20+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-12T19:55:05+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-12T19:55:15+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-12T19:55:26+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-12T19:55:34+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-11-12T19:56:04+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




